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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
2/2
	S
	1
	HĐTN
	64
	Sinh hoạt dưới cờ: Ăn uống lành mạnh.
	 
	 Loa, máy

	
	
	2
	TOÁN
	106
	Xăng – ti – mét vuông
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	3
	TV
	148
	Mặt trời xanh của tôi

	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	TV
	149
	
	 
	

	
	C
	5
	GDTC
	43
	Bài tập tại chỗ tung- bắt bóng bằng hai tay. (T1)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	ĐĐ
	22
	Bài 7: Khám phá bản thân (T1)
	
	

	
Ba 
3/2
	S
	1
	TOÁN
	107
	Diện tích hình chữ nhật
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	150
	Nhớ - viết: Mặt trời xanh của tôi.
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	HĐTN
	65
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:Ăn sạch
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	TIN
	22
	Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính ( T1)
	
	Phòng máy 

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ÂN
	22
	Tổ chức hoạt động: Vận dụng – Sáng tạo
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	7
	CN
	22
	Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T2)
	
	

	
Tư 
4/2
	S
	1
	TV
	151
	Bầy voi rừng Trường Sơn  
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	152
	
	 
	 

	
	
	3
	TNXH
	43
	Cơ quan tiêu hóa (T1)
	TC
	MT,TV

	
	
	4
	TOÁN
	108
	Diện tích hình vuông
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	44
	Bài tập tại chỗ tung- bắt bóng bằng hai tay. (T2)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	44
	Cơ quan tiêu hóa (T2)
	 
	 Tranh, video

	
	
	7
	TA
	85
	Unit 7: My favourite sport  Lesson 3: Task 1,2,3 
	TC
	TV,MT

	
Năm 
5/2
	S
	1
	TOÁN
	109
	Luyện tập
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	153
	Luyện tập: MRVT về núi rừng; Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Khi nào?
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	TA
	86
	Unit 7: My favourite sport  Lesson 3: Task 4,5,6 
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	22
	Chân dung người thân trong gia đình (T1)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	87
	Unit 7: My favourite sport  Lesson 3: Task 7,8,9  
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu 
6/2
	S
	1
	TOÁN
	110
	Luyện tập chung
	
	

	
	
	2
	TA
	88
	Unit 7: My favourite sport Fun time and project: Task 1,2 
	TC
	TV,MT

	
	
	3
	TV
	154
	Luyện tập: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật yêu thích
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	HĐTN
	66
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Thực phẩm sạch
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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